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Biến động thật khó lường!

Tỷ đồng

Tăng / Giảm

THẾ GIỚI Chỉ số điểm %

Nhật: Nikkei 225 10,653 74.1 0.7%

23,354 135.8 0.6%

CHỈ SỐ VĨ MÔ Tháng 11 Tháng 12 Lũy kế

5.44%

0.47% 0.27%

7.08% 6.81%

4.80% 5.00%

Xuất khẩu (triệu $)  10,200  10,400  114,402

Nhập khẩu (triệu $)  10,250  10,600  114,588

Thâm hụt thương mại (triệu $) - 50 - 200 - 186

FDI cam kết (triệu $)  1,693  12,182

 1,000  10,000

(Nguồn: Tổng cục Thống kê)

CHỈ SỐ CHÍNH Tăng / Giảm Số lượng cổ phiếu P/E

Điểm % KL % GDTT Tăng Giảm Đứng

VN-Index 460.1 11.3 2.5% 79.4 -41.1%  10.3 165 68 56 11.5x

HNX-Index 60.5 0.9 1.5% 67.0 -51.6%  0.7 137 71 188 10.9x

VN30 545.8 14.3 2.6% 33.1 -46.4%  5.5 27 1 2 10.4x

19 CP vốn hóa lớn nhất 453.7 12.4 2.7% 20.9 -43.4% 6.6 17 1 1 10.0x

30 CP vốn hóa trung bình 169.3 3.2 1.9% 57.2 -45.2% 0.6 19 4 5 9.0x

40 CP vốn hóa nhỏ 212.3 5.2 2.4% 14.3 -55.3% 0.1 27 4 8 9.0x

Ngân hàng 323.8 7.7 2.4% 29.0 -49.9% 0.5 12 4 1 8.8x

Bất động sản (trừ VIC) 261.5 3.3 1.2% 33.9 -45.5% 0.1 28 12 19 6.5x

Thực phẩm (trừ MSN) 629.6 4.7 0.8% 2.9 -56.2% 0.3 11 8 9 8.0x

(KL: triệu CP)
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Khối lượng

Giao dịch 10 phiên gần nhất

FDI giải ngân (triệu $)

Lạm phát so hàng tháng

Lạm phát so với cùng kỳ (năm)

Chỉ số công nghiệp (%)

Hong Kong: Hang Seng

Tăng trưởng GDP

Tin nổi bật

Đề án công ty mua bán nợ quốc gia (VAMC) sẽ được trình Bộ Chính 

trị cho ý kiến, quyết định trong tháng 1/2013, sau khi Chính phủ thảo 

luận hôm 27/12/2012.  
 
Theo thông tin của TBKTSG, VAMC có thể yêu cầu các ngân hàng 

bán, chuyển giao nguyên trạng nợ xấu cho công ty. Tức là mua nợ 

dựa trên giá trị sổ sách của khoản vay. 
 
Ngày 9-1, Bộ Tài chính đã hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi 

tiết một số điều của Luật thuế TNCN và Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật thuế TNCN để gửi xin ý kiến rộng rãi.  

 

HOSE: Thị trường mở cửa với trạng thái giằng co, bên mua tỏ ra 

nhỉnh hơn, tuy  nhiên sau đó những lệnh bán lớn đánh sập ý định cho 

thị trường tăng điểm.  

 

Hàng loạt Bluechips giảm điểm, BVH, VSH giảm sàn, dòng tiền có 

vẻ chuyển sang các mã chưa tăng nhiều trong đợt vừa rồi. Điều này 

phần nào giúp thị trường đứng vững và duy trì được thanh khoản 

trong phiên sáng. 

 

Diễn biến buổi chiều thật bất ngờ cho hầu hết các nhà đầu tư, một loạt 

các Bluechip với lệnh mua vào liên tục chuyển màu BVH, GAS, 

DPM… sang màu xanh, trong khi VNM, HAG, MSN, HSG, ITA, 

KBC…đồng loạt tăng trần nhờ động lực mua của khối ngoại. Đóng 

cửa VnIndex tăng 11,35 điểm đạt 460,12 điểm, khối lượng giao dịch 

đạt 79,4 triệu đơn vị, giá trị giao dịch đạt 1.523 tỷ.  

 

HNX: Sàn HNX có vẻ khởi đầu dè dặt hơn, khi hầu hết lệnh mua đều 

ở mức giá rất thấp, diễn biến này duy trì phần lớn thời gian giao dịch 

buổi sáng của sàn HNX.  

 

Dòng tiền có vẻ chưa muốn vào khi hầu hết các mã đầu cơ SHB, 

SCR…điều chỉnh chưa nhiều, tuy nhiên việc VnIndex bật tăng mạnh 

vào buổi chiều cũng đã giúp HNX sôi động trở lại.  

 

Các mã chủ chốt trên sàn này như ACB, VCG, KLS, PVX, VND… 

đồng loạt xanh điểm. Đóng cửa HNX đạt 60,53 điểm, khối lượng giao 

dịch đạt 67 triệu đơn vị 
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PHÂN TÍCH KỸ THUẬT- HOSE

XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG

Ngắn hạn Tăng điểm

Trung hạn Tăng điểm

Dài hạn Trung tính

CÁC NGƯỠNG KHÁNG CỰ VÀ HỖ TRỢ

Kháng cự 1 438

Kháng cự 2 490

Vùng hỗ trợ 1 400

Vùng hỗ trợ 2 390

THÔNG TIN CẬP NHẬT TRÊN SÀN

CTG

VMD

SII

DIG
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VNINDEX tăng 11.35 điểm lên 460.12 điểm, thanh khoản 

tăng mạnh lên 79 triệu cổ phiếu. Thị trường tăng nhờ lực 

cầu khối ngoại vào kéo một số cổ phiếu vốn hóa lớn như 

MSN, VNM,...  

 

Khối ngoại mua vào mạnh 559 tỷ đồng và bán ra 395 tỷ 

đồng.  

 

Trên biểu đồ kỹ thuật, VNINDEX tiếp tục tăng điểm, chỉ 

báo RSI đã lên hơn 93 điểm – Trong ngắn hạn, PTKT cho 

thấy thị trường đã ở vùng “quá mua”.  Thị trường đang khá 

gần với một nhịp điều chỉnh. 

 

Khuyến nghị: Chúng tôi tiếp tục giữ quan điểm, nhà đầu tư 

xem xét dừng mua và xem xét chốt lời dần với các mã nằm 

trong danh mục. 

Phát biểu tại hội nghị tổng kết năm 2012 và đề ra phương hướng 2013 diễn ra ngày 9/1, Phó Tổng giám đốc 

Ngân hàng Công thương Việt Nam Phạm Huy Thông cho biết ngân hàng đặt mục tiêu vốn điều lệ đạt 38.700 

tỷ đồng, tổng tài sản tăng 15%; tổng nguồn vốn tăng 15%; cho vay nền kinh tế tăng 20% và nợ xấu dưới 2% 
trong năm 2013. 

Ngày 19/12/2012, bà Trần Thị Quỳnh Trang, em bà Trần Thị Đoan Trang - thành viên Hội đồng Quản trị 

Công ty Cổ phần Y dược phẩm Vimedimex đã bán hết 380.380 cổ phiếu, chiếm 4,51% vốn điều lệ, nhằm 

tiêu dùng cá nhân.  

Từ ngày 25/12/2012 - 4/1/2013, ông Mai Thanh Trường, em ông Mai Thanh Trúc - thành viên Hội đồng 

Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Bất động sản Sài Gòn đã mua 15.000 cổ phiếu, đã bán hết 15.000 

cổ phiếu. 

Từ ngày 12/12/2012 - 4/1/2013, ông Nguyễn Thiện Tuấn - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty CTCP Đầu tư Phát 

triển Xây dựng đăng ký mua 200,000 cổ phiếu, đã mua 62.000 cổ phiếu, nguyên nhân không mua hết là do 

diễn biến thị trường không thuận lợi, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 904.834 cổ phiếu. 
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PHÂN TÍCH KỸ THUẬT- HNX

XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG

Ngắn hạn Giảm điểm

Trung hạn Tăng điểm

Dài hạn Trung tính

CÁC NGƯỠNG KHÁNG CỰ VÀ HỖ TRỢ

Kháng cự 1 60.0

Kháng cự 2 65.0

Vùng hỗ trợ 1 56.0

Vùng hỗ trợ 2 54.0

THÔNG TIN CẬP NHẬT TRÊN SÀN

VNT

KHB

HBS

KHL
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HNXINDEX giảm 0.92 điểm lên 60.53 điểm, thanh khoản 

67 triệu cổ phiếu. Thị trường tăng với hiệu ứng lan tỏa từ 

lực mua của khối ngoại trên sàn HO.  

 

Khối ngoại mua vào mạnh 12 tỷ đồng và bán ra 3 tỷ đồng.  

 

Trên biểu đồ kỹ thuật, RSI của HNXINDEX ở mức 75. 

Trong ngắn hạn, PTKT cho thấy thị trường đã ở vùng “quá 

mua”.  Thị trường đang khá gần với một nhịp điều chỉnh. 

 

Khuyến nghị: Chúng tôi tiếp tục giữ quan điểm, nhà đầu tư 

xem xét dừng mua và xem xét chốt lời dần với các mã nằm 

trong danh mục. 

Từ ngày 10/1/2013 - 31/1/2013, ông Nguyễn Xuân Giang - Ủy viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc 

Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương đăng ký mua 18.000 cổ phiếu, nhằm đầu tư. 

Từ ngày 10/01/2013 - 8/2/2013, bà Bùi Thị Thoa - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Khoáng sản 

Hòa Bình đăng ký bán hết 16.200 cổ phiếu, chiếm 0,26% vốn điều lệ, nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá 

nhân. 

Từ ngày 8/1/2013 - 7/2/2013,  Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội, Tổ chức có liên quan đến Ủy 

viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình đăng ký bán 1.250.100 cổ phiếu, nhằm 

hoàn thành việc bán cổ phiếu. 

Ngày 3/1/2012, CHEN JIN CAI, cổ đông lớn của Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Hưng 

Long đã mua 280.500 cổ phiếu, chiếm 5,01% vốn điều lệ. 
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HOSE HNX

5CP TĂNG giá nhiều nhất 5CP GIẢM giá nhiều nhất 5CP TĂNG giá nhiều nhất 5CP GIẢM giá nhiều nhất

Mã CK Thay đổi Mã CK Thay đổi Mã CK Thay đổi Mã CK Thay đổi

VES 14.29% DSN -9.09% GGG 9.09% HAT -6.83%

VSG 10.00% SHI -5.00% SHB 8.62% PLC -6.67%

SBS 7.69% SSC -4.85% SHN 8.33% DL1 -6.25%

OPC 5.00% STT -4.76% SD9 8.11% SDE -6.10%

GIL 5.00% NBB -4.63% PSG 7.14% PPS -6.02%

(VND) (VND) (VND) (VND)

5CP có KLKL nhiều nhất 5CP có KLKL nhiều nhất

Mã CK KL Mã CK Giá trị Mã CK KL Mã CK Giá trị

ITA 4,129.4      MSN 0.0 SHB 16,576.6   SHB 103.0

MBB 3,467.8      MBB 0.0 PVX 7,414.4     VND 60.9

SAM 2,968.2      SSI 0.0 KLS 6,544.9     KLS 58.3

SSI 2,474.3      HAG 0.0 VND 6,233.7     ACB 44.0

LCG 2,132.5      VNM 0.0 SCR 5,933.6     SCR 43.7

(Đơn vị: nghìn CP) (Đơn vị: tỷ VND) (Đơn vị: nghìn CP) (Đơn vị: tỷ VND)

5CP NĐTNN mua nhiều nhất 5CP NĐTNN bán nhiều nhất 5CP NĐTNN mua nhiều nhất 5CP NĐTNN bán nhiều nhất

Mã CK KL Mã CK KL Mã CK KL Mã CK KL

KBC  1,041.8      TNT  74.0           PVS  376.0        THV  44.5         

CTG  1,006.0      HSG  59.8           VCG  224.6        SHS  30.0         

MBB  777.9         HBC  50.3           PVX  82.5          API  30.0         

ITA  599.8         REE  43.1           PVC  68.8          ORS  20.0         

HPG  487.6         PXM  41.9           DBC  6.9            SD1  14.9         

(Đơn vị: nghìn CP) (Đơn vị: nghìn CP) (Đơn vị: nghìn CP) (Đơn vị: nghìn CP)

Ghi chú: % thay đổi giá = (giá cao nhất trong phiên - giá thấp nhất trong phiên)/ giá tham chiếu
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0.48%

Thay đổi

0.00%

5.45%

3.12%

-3.85%

0.00%

Thay đổi

3.29%

4.65%

0.00%

0.75%

0.42%

Thay đổi

-4.00%

4.76%

4.41%

1.68%

0.00%

Thay đổi

4.55%

3.64%

3.73%

3.70%

3.07%

3.07% 5.88% 5.88%

3.24% 3.16% 4.85%

8.62%

4.80% 3.57% 3.16%

-1.14% 5.63% 5.63%

5CP có GTGD nhiều nhất

Thay đổi Thay đổi Thay đổi Thay đổi

7,700    

33,600    24,700     1,500     12,500  

15,400  

1,400      31,400     1,300     7,500    

Giá

800         40,000     1,200     25,900  

4.26%

3.80%

Giá Giá Giá

1,100      5,700       6,300     

39,900    4,000       8,000     

5CP có GTGD nhiều nhất

-0.98% 8.62%

4.80%

2.70%

Báo cáo này được phát hành bởi VietinBankSc. Các thông tin, nhận định trong báo cáo đều dựa trên các nguồn thông tin có sẵn, đã công 

bố ra công chúng được xem là đáng tin cậy và hợp pháp. Tuy nhiên, VietinBankSc không đảm bảo tính đầy đủ, chính xác của các thông tin 

này. Nhà đầu tư sử dụng báo cáo cần lưu ý các nhận định, dự báo trong báo cáo mang tính chủ quan của người viết. Nhà đầu tư  tự chịu 

trách nhiệm về quyết định của mình. 


